	QUỐC HỘI KHOÁ XIII

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH


Số: 129/BC-UBQPAN13
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 10  năm 2011


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh
từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay và dự kiến chương trình

hoạt động của Ủy ban năm 2012


Theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động của Uỷ ban từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay và dự kiến chương trình hoạt động năm 2012 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐẾN NAY

1. Hoạt động lập pháp

Căn cứ Nghị quyết 07/2011/QH13 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật cơ yếu, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo Luật cơ yếu và các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cơ yếu để trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai. Đến nay, dự án Luật cơ yếu đã được gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Về các dự án luật, pháp lệnh Ủy ban được giao nhiệm vụ phối hợp thẩm tra (
), Thường trực Ủy ban đã phân công thành viên Thường trực Ủy ban chủ trì nghiên cứu từng dự án, giúp Chủ nhiệm Ủy ban và Thường trực Ủy ban tham gia ý kiến tại các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và của các Ủy ban chủ trì thẩm tra. Triển khai tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 1992 và triển khai kế hoạch của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.
2. Hoạt động giám sát

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2011, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức giám sát chuyên đề “việc thi hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân”.
Đoàn giám sát của Ủy ban tiến hành giám sát theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; đã tổ chức 03 đoàn công tác đến làm việc với một số địa phương, đơn vị ở 3 khu vực: phía Bắc, Miền Trung-Tây Nguyên và phía Nam; nghe Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số bộ, ngành hữu quan báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành hữu quan và kết quả làm việc tại các địa phương, đơn vị, Đoàn giám sát đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát để trình Ủy ban xem xét tại phiên họp toàn thể Ủy ban trước khi gửi tới đại biểu Quốc hội.

Qua hoạt động giám sát cho thấy, việc lựa chọn nội dung giám sát là phù hợp với yêu cầu của hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, đáp ứng kịp thời với thực tiễn công tác quốc phòng, an ninh của đất nước hiện nay. Đây là một chuyên đề lớn, có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân mà thực tiễn đã và đang có nhiều bất cập, đặc biệt trước những đổi mới nhanh chóng về kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đòi hỏi phải nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nghĩa vụ quân sự và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Song song với việc thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thường trực Ủy ban đã cử thành viên tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề”, Đoàn giám sát “việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân” theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3. Khảo sát thực tế việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2011

Để xem xét báo cáo của Chính phủ, Ủy ban đã tổ chức một số Đoàn công tác để khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2011 tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính (
). Trên tinh thần tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã kết hợp việc khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm ngân sách quốc phòng, an ninh với việc khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát, khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XII trong các năm gần đây. 
Đây là một bước đổi mới của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong hoạt động xem xét báo cáo của Chính phủ, Thường trực Ủy ban chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin, nhằm đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ và dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2012.

Trên cơ sở kết quả khảo sát của Đoàn, Thường trực Ủy ban tổng hợp, báo cáo Ủy ban tại phiên họp thứ hai để phục vụ Ủy ban xem xét Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ và dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2012.

4. Các hoạt động khác

a) Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, ngoài số đơn thư mà các thành viên kiêm nhiệm đã xử lý ở các đơn vị, địa phương, Thường trực Ủy ban đã trực tiếp nhận 73 đơn, thư của công dân gồm 25 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, 12 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, 36 đơn, thư thuộc lĩnh vực phụ trách của các cơ quan khác.

Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật, làm thủ tục chuyển Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan chức năng giải quyết một số đơn thư; tiếp tục đôn đốc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, trả lời và giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại kéo dài của công dân.

b) Hoạt động đối ngoại

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2011 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và thỏa thuận giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào về việc luân phiên tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, Ủy ban đã tổ chức đón, tọa đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 9 năm 2011 tại thành phố Đà Nẵng. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và kết quả Đại hội Đảng của mỗi nước; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII của Lào; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Việt Nam. Hai bên đã thảo luận và thống nhất những nội dung định hướng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Ủy ban trong thời gian tới. Kết quả tọa đàm đã đi đến ký kết Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai bên làm cơ sở cho việc tổ chức phối hợp hoạt động hàng năm giữa hai Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước.

Cuộc tọa đàm đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, đúng nghi thức ngoại giao và có nội dung thiết thực. Hai bên đề cập trao đổi sâu sắc về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị. Đặc biệt, việc ký Bản ghi nhớ là một nội dung mới trong quan hệ giữa hai Ủy ban.

Đối với hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã cử thành viên tham gia các Đoàn công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội để thực hiện các hoạt động đối ngoại.

c) Một số hoạt động khác: Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức và phương thức hoạt động, Ủy ban đã giao Thường trực Ủy ban xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII để xem xét, thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ hai; thành lập các tiểu ban; xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở Kế hoạch tổng kết của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp. Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh”.

5. Nhận xét chung

Trong thời gian từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XIII đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm hoạt động của các khóa trước, hoạt động đi vào nề nếp và triển khai nhiệm vụ trên cơ sở các quy định của pháp luật và Chương trình hoạt động của Ủy ban. Các thành viên Ủy ban đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Ủy ban, đồng thời tích cực cải tiến, đổi mới phương thức, cách làm theo hướng đi vào chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu. Chính vì vậy, mặc dù khối lượng công việc lớn, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ động, tích cực hoạt động và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, bước đầu đạt được những kết quả tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của Ủy ban trong nhiệm kỳ khóa XIII. Thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban đã góp phần thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. 
Tuy nhiên, việc phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng để nắm thông tin, tình hình, nhất là về một số vụ, việc phức tạp liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh còn chưa được kịp thời.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NĂM 2012

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh xác định mục tiêu, yêu cầu, phương hướng hoạt động năm 2012 là: nâng cao chất lượng thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, bảo đảm tham gia tích cực, tập trung và có hiệu quả trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời theo dõi sát diễn biễn tình hình quốc tế, khu vực và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng, mạnh dạn đổi mới cách thức tổ chức hoạt động của Ủy ban. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự kiến năm 2012 sẽ tập trung thực hiện một số công việc chính sau:

1. Hoạt động lập pháp

- Chủ động tổ chức sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, khảo sát tình hình để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh (chương trình chính thức), Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Pháp lệnh cảnh sát cơ động (chương trình chuẩn bị).

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong năm 2012 Ủy ban Quốc phòng và An ninh có nhiệm vụ phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra 13 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh thuộc chương trình chính thức, 16 dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị (
). Để góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, Thường trực Ủy ban sẽ chú trọng nghiên cứu, chuẩn bị và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các dự án phối hợp thẩm tra.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

- Thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định như giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật an ninh quốc gia và Luật dân quân tự vệ; giám sát việc thực hiện pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2012; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách v.v… Tăng cường các hoạt động khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri cả nước và những vấn đề bức xúc mà Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

- Tổ chức giám sát 02 chuyên đề: 

+ Việc thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh (6 tháng đầu năm 2012); 

+ Việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (6 tháng cuối năm 2012).
- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát 02 chuyên đề:

+ Nghiên cứu quy định pháp luật và khảo sát thực tiễn về công tác phòng, chống khủng bố (chủ yếu ở một số nước trên thế giới) (Quý I năm 2012).

+ Khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở một số khu vực biên giới ven biển; tình hình phân giới, cắm mốc và bảo đảm an ninh khu vực biên giới chưa minh định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia (Quý II năm 2012).
Căn cứ điều kiện thời gian và tình hình thực tế, Ủy ban giao Thường trực Ủy ban tổ chức một số hoạt động khảo sát để phục vụ thẩm tra Luật Quân đội nhân dân, Luật Công an nhân dân (sửa đổi).
- Tổ chức nghe báo cáo, giải trình của các bộ, ngành liên quan về những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực của Ủy ban phụ trách, chú trọng đến các vụ việc cụ thể có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện và tham gia các hoạt động giám sát khác theo sự điều hòa phối hợp và phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Hoạt động đối ngoại 

- Dự kiến Ủy ban sẽ tổ chức 02 đoàn công tác đi thăm và làm việc tại một số nước (Ủy ban sẽ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cụ thể) nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại của Quốc hội, của Ủy ban và nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi một số nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Ủy ban.

- Phối hợp với Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lào tổ chức hội thảo 10 năm quan hệ hợp tác giữa hai Ủy ban tại Lào; tăng cường hợp tác đoàn kết, hữu nghị giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lào, Việt Nam và Ủy ban 4 của Quốc hội Căm-pu-chia theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội.
- Phối hợp, tham gia thực hiện các hoạt động đối ngoại khác theo chỉ đạo, phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
4. Các hoạt động khác

- Hoàn thiện đề tài khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh”. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, pháp luật có liên quan như: “Pháp luật về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới” và các chính sách kết hợp kinh tế - quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ngoài các hoạt động chủ yếu trên, Ủy ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự kiến chương trình hoạt động năm 2012 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội (để b/c);

- UBTVQH (để b/c);
- HĐDT, các UB của QH;

- VPQH;

- Vụ QP&AN;

- Lưu HC, QPAN.
	TM. UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Nguyễn Kim Khoa


(�) Luật Giám định tư pháp, Luật Lưu trữ, Luật  phòng chống rửa tiền, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật biển Việt Nam, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật quản lý giá, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật tài nguyên nước, Luật giáo dục đại học, Luật quảng cáo, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.


(�) Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I, Cục cảnh sát biển, Cục tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Tổng cục an ninh nội địa, Cục tài chinh (Bộ Công an), Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ giao thông vận tải), Vụ Quốc phòng và An ninh (Bộ Kế hoạch và dầu tư,) Vụ Quốc phòng và An ninh (Bộ Tài chính).


(�) Chương trình chính thức: Luật phòng, chống rửa tiền; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật công đoàn (sửa đổi); Luật dự trữ quốc gia; Luật đô thị; Luật Thủ đô; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật đầu tư công, mua sắm công; Luật quy hoạch; Luật hộ tịch; Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 


Chương trình chuẩn bị: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Hội đồng dân nhân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật khí tượng thủy văn; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
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